BT TNDN ( ĐVT: triệu đồng)
Thuế TNDN phải nộp = (TNTT – trích quỹ KHCN) x thuế suất
TNTT = TNCT –(TN miễn thuế + các khoản lỗ kết chuyển)

TNCT = DT – CP được trừ + TN khác

· Doanh thu tính thuế: 78 900

· CP được trừ, bao gồm;:

· Giá vốn hàng bán 48.340  trong đó hàng hóa tổn thất chưa xác định được trách nhiệm bồi thường là 300. Vì HH tổn thất chưa xđ được trách nhiệm bồi thường là CP được trừ nên toàn bộ giá vốn 48 340 là CP được trừ

· Lương  11 835, trong đó người không tham gia trực tiếp điều hành cty là 650

Vì lương trả cho người không tham gia trực tiếp điều hành cty là 650 là Cp không được trừ nên tiền lương được trừ là : 11 835 – 650 = 11 185

· Bảo hiểm BB, kinh phí công đoàn: 2603

· Khấu hao TSCĐ 1200 trong đó xe chở nhân viên là 200; khấu hao xe chở nhân viên 200 là CP được trừ nên toàn bộ chi khấu hao TSCĐ 1200 là CP được trừ

· Chi BHNT được tính là CP được trừ là khoản chi theo mức quy định 3tr/ng/năm
= 3 x12 x100 = 3600

· Do VĐL còn thiếu nên CP lãi vay tương ứng VĐL còn thiếu là cp không được trừ. CP lãi vay phục vụ sxkd là CP lãi vay được trừ là: 1200-6000 x10% = 600

· CP khác 8290 trong đó có 150 là CP không có hóa đơn, được lập bảng kê và đã lập bảng kê, có đầy đủ chứng từ thanh toán nên toàn bộ CP 8290 là CP được trừ

Vậy tổng CP được trừ= 48 340 + 11 185+ 2603 + 1200 + 3600+600 +8290 = 75 818

· TN khác

· Thu vi phạm hđkt: 30
· Thu từ lãi trả chậm: 70

Tổng TN khác: 30+70 = 100

TNCT = DT – CP được trừ + TN khác

            = 78 900 – 75 818 + 100 = 3182
· TN miễn thuế:0
· Lỗ kết chuyển:0

TNTT = TNCT –(TN miễn thuế + các khoản lỗ kết chuyển)

= 3182 – (0+0) = 3182

· Trích quỹ KHCN: 0

Thuế TNDN phải nộp = (TNTT – trích quỹ KHCN) x thuế suất

                                     = (3182 -0) x20% = 636,4

Vậy số thuế TNDN phải nộp là 636,4 triệu đồng

2. nếu DN nợ lương nhân viên 700 đến 20/4/N+1 mới thanh toán thì CP tiền lương được trừ là = 11835 – 650 – 700 = 10 485

Các điều kiện khác không thay đổi thì CP được trừ giảm 700 còn 75 818 – 700 = 75 118

TNCT = DT – CP được trừ + TN khác

            = 78 900 – 75118 + 100 = 3882
TNTT = TNCT –(TN miễn thuế + các khoản lỗ kết chuyển)

           = 3882 – (0+0) = 3882

Thuế TNDN phải nộp = (TNTT – trích quỹ KHCN) x thuế suất

                                    = (3882 -0) x20% = 776.4

Vậy số thuế phải nộp là 776,4 triệu đồng

BT GTGT ( ĐVt: triệu đồng)
Thuế GTGT phải nộp = Thuế GTGT đầu ra – Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ
· Thuế GTGT đầu ra:

· Bán 100 sp với giá bán đã có thuế 110 000 đ/SP, thuế 10%

Giá tính thuế = (0,11 x 100)/(1+10%)= 10
Thuế GTGT đầu ra = (0,11 x100) - 10 = 1
· XK trực tiếp 1200 nồi cơm điện và 500  quạt điện . giá chưa thuế 476.000 đ/sp và 100.000 đ/sp
Vì HH nồi cơm điện và quạt điện đủ đk XK nên được áp dụng thuế suất 0%

Giá tính thuế nồi cơm điện = 1200 x0,476 = 571,2

Thuế GTGT đầu ra = 571,2 x0% = 0

Giá tính thuế quạt điện = 500 x0,1 = 50

Thuế GTGT đầu ra = 50 x 0% = 0

· Bán 2000 Sp cho cty khác với giá chưa thuế GTGT là 80.000 đ/sp, thuế suất 10%

Giá tính thuế = 2000 x0,08 = 160
Thuế GTGT đầu ra = 160 x10% = 16

Tổng thuế GTGT đầu ra = 1+0+0+16 = 17
· Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ:
· Mua 500 000 SP ngoài nhập kho, giá chưa thuế 60 000 đ/sp, thuế suất 5%

Giá tính thuế = 500 000 x0,06 = 30 000

Thuế GTGT đầu vào được KT = 30 000  x5% = 1500

· Mua NVL phụ dùng sx XP mới với giá 320 000 000, thuế suất 5%

Giá tính thuế = 320

Thuế GTGT đầu ra = 320 x5% = 16
· Trả tiền điện 55.000.000 giá đã bao gồm thuế GTGT, giá đã bao gồm thuế GTGT, thuế 10%
Giá tính thuế = 55/(1+10%)= 50

Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ = 55-50 = 5

· Mua 1 xe ô tô 5 chỗ chở giám đốc, giá mua chưa thuế là 1,63 tỷ, thuế 10%

Vì đây là cty SX kim khí nên khi mua xe ô tô chở 9 chỗ ngồi chở xuống chỉ được khấu trừ thuế GTGT đầu vào tương ứng nguyên giá 1,6 tỷ

Vậy thuế GTGT đầu vào được khấu trừ = 1600 x10% = 160

Tổng thuế GTGT đầu vào được khấu trừ = 1500+16+5+160=1681
Thuế GTGT phải nộp = Thuế GTGT đầu ra – Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ

                    = 17 – 1681 = -1664   
Vậy DN không phải nộp thuế GTGT mà được hoàn hoặc được kết chuyển số tiền 1664   tr đồng sang kỳ tính thuế tiếp theo
